 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

I. MỤC TIÊU MÔN HỌC

1. Thông tin chung về môn học:
- Tổng số tiết: 50 tiết (Lý thuyết: 40 tiết; thảo luận: 05 tiết; thực tế môn học: 05 tiết).
- Yêu cầu đối với môn học:
+ Yêu cầu đối với giảng viên:

 Trước giờ lên lớp: Chuẩn bị đề cương, kế hoạch bài giảng, slide powerpoin, nắm vững mục tiêu, chuẩn đầu ra, câu hỏi cốt lõi, những vấn đề học viên đề nghị giảng viên trao đổi trong bản tổng hợp nội dung tự học, đọc, nghiên cứu tài liệu liên quan đến nội dung bài giảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Nhà nước mới ban hành; chuẩn bị câu hỏi trước, trong và sau giảng bài; phương tiện phục vụ giảng dạy; các công cụ hỗ trợ dạy - học, chuẩn bị nội dung giao nhiệm vụ cho học viên.
Trong giờ lên lớp: Giảng dạy đúng tinh thần đề cương, kế hoạch bài giảng; đảm bảo mục tiêu, chuẩn đầu ra; chú trọng kiến thức trọng tâm; phát triển kỹ năng; định hướng tư tưởng, thái độ đúng đắn cho học viên; sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực phù hợp, phát huy tính chủ động, tích cực của học viên; thực hiện nghiêm túc quy định của Học viện; chú ý thái độ, phản hồi từ học viên.
Sau giờ lên lớp: Lắng nghe ý kiến phản hồi của học viên; định hướng cho học viên tự học, tự nghiên cứu, củng cố kiến thức bài giảng; tự rút kinh nghiệm và từng bước điều chỉnh nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp.
+ Yêu cầu đối với học viên:

  Trước giờ học: Nghiên cứu bài học trong Giáo trình; Chuẩn bị các nội dung theo Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu của Bộ môn đã định hướng; chuẩn bị câu hỏi thực tiễn liên quan đến nội dung bài giảng; tìm và đọc sách, tài liệu theo yêu cầu ở đề cương môn học.
  Trong giờ học: Tập trung nghe giảng, ghi chép, chuẩn bị ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan khi được phép, tích cực tham gia làm việc nhóm khi giảng viên yêu cầu.

+ Sau giờ học: Tự học, củng cố kiến thức, kỹ năng, thái độ, có thể trao đổi với giảng viên những vấn đề liên quan đến bài giảng; chuẩn bị đề cương câu hỏi đánh giá, ôn tập thi hoặc viết bài thu hoạch kết thúc học phần.

- Khoa giảng dạy: Môn quốc phòng, an ninh/ Khoa Lịch sử Đảng.
Số điện thoại: 0243 8540218.        Email: khoalsdhvctkv1@gmail.com
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: 
- Vị trí, vai trò Môn học: 

+ Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) là môn học chính khóa (bắt buộc) đối với học viên đào tạo, hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị (CCLLCT). 

+ Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh có quan hệ chặt chẽ với các môn học khác trong chương trình đào tạo CCLLCT. 

- Nội dung Môn học: 

+ Gồm 8 bài, mỗi bài 5 tiết:

Bài 1: Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Bài 2: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.
Bài 3: Sự hình thành, phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam và định hướng vận dụng vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Bài 4: Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Bài 5: Phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam.
Bài 6: Những vấn đề cơ bản về an ninh phi truyền thống ở Việt Nam trong tình hình mới.
Bài 7: Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới.
Bài 8: Những vấn đề cơ bản về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
+ 01 nội dung thảo luận Môn học: 5 tiết.
- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên. Hình thức kiểm tra: Thi luận, vấn đáp nhóm. Nếu thi tự luận, thời gian 150 phút (không sử dụng tài liệu hoặc được sử dụng một số tài liệu trong khi thi).

2. Mục tiêu môn học: Môn học sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:
-  Về kiến thức:
Quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP, AN, bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong tình hình mới.

-  Về kỹ năng: 

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ QP, AN, BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến QP, AN, BVTQ Việt Nam XHCN ở các địa phương/ đơn vị trong tình hình mới. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QP, AN, BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

- Về tư tưởng: 

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ cả ở Trung ương và địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; những biểu hiện "tự diễn biến" (TDB), "tự chuyển hóa" (TCH) trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ Việt Nam XHCN.

II. NỘI DUNG:
Bài 1: 

1. Tên bài giảng: ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Cơ sở xây dựng đường lối BVTQ XHCN, nội dung cơ bản đường lối BVTQ XHCN của Đảng; giải pháp thực hiện đường lối BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong tình hình mới, liên quan đến nhiệm vụ BVTQ Việt Nam XHCN ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
- Về thái độ, tư tưởng:

+ Tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN, cũng như nhiệm vụ BVTQ ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong tình hình mới.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác với những quan điểm, hành động sai trái, thù địch chống phá sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN; những biểu hiện "TDB", "TCH" trong nội bộ, bảo vệ đường lối của Đảng về BVTQ XHCN trong tình hình mới.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Phân tích được quan điểm chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về BVTQ XHCN; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo BVTQ XHCN; giải pháp thực hiện đường lối BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
	- Kết quả phân tích quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng về BVTQ XHCN!
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp nhóm

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được những vấn đề liên quan đến sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN trong thực tiễn.

+ Nhận diện, giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng về BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới.
	- Đánh giá việc vận dụng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng về BVTQ Việt Nam XHCN vào thực hiện hiệu quả đường lối của Đảng về BVTQ XHCN trong tình hình mới từ cơ sở?
	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN nói chung, ở địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng.

+ Đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối của Đảng và Nhà nước về BVTQ XHCN trong tình hình mới.
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch bảo vệ Đảng, Nhà nước
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr11-48.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.155-161.
- Ban Tuyên giáo Trung ương, Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chuyên đề 4: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nxb CTQGG sự thật, tr.85-121.
5.2.Tài liệu tham khảo:

- Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng năm 2018.

- Chiến lược bảo vệ An ninh quốc gia năm 2018; Luật An ninh quốc gia (Luật số 24/2018/QH14).

- Nghị định về phòng thủ dân sự số 02/2019/NĐ-CP.

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:

  Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa như thế nào?
	1.1. Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin về BVTQ XHCN

- BVTQ XHCN là tất yếu khách quan:
- Mục tiêu BVTQ XHCN là bảo vệ Độc lập dân tộc và CNXH:
- BVTQ XHCN là nghĩa vụ, trách nhiệm của toàn dân tộc, toàn thể giai cấp công nhân, nông dân và nhân dân lao động:
- Để BVTQ XHCN, phải thường xuyên tăng cường, củng cố quốc phòng; gắn quốc phòng với phát triển kinh tế-xã hội, khoa học-công nghệ, an ninh và đối ngoại
- Đảng Cộng sản lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp BVTQ XHCN:
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về BVTQ XHCN:

- BVTQ XHCN là tất yếu khách quan:
- Mục tiêu BVTQ là độc lập dân tộc và CNXH:

- BVTQ là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân, toàn quân:
- Sức mạnh BVTQ là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại:
- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn diện sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN:
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa gồm những nội dung nào?

2. Chủ thể bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa gồm những chủ thể nào?

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):
1. Quan điểm chỉ đạo bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

2. Nội dung mục tiêu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng là gì? Liên hệ thực tiễn.

3. Hãy luận giải làm rõ phương thức bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam? Liên hệ thực tiễn!


	  Câu hỏi cốt lõi 2:

  Quan điểm, mục tiêu của Đảng Cộng sản Việt Nam về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới như thế nào?
	2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về BVTQ XHCN:
  - Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ; thực hiện nghiêm, hiệu quả đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân với phương châm dựa vào dân, “dân là gốc”, là trung tâm, là chủ thể; khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của con người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ; xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, yên dân là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và BVTQ: 
  - Phát triển đất nước nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

  - Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Kiên quyết, kiên trì, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Không ngừng gia tăng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp mọi mặt của quốc gia. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và BVTQ. Tăng cường đầu tư xây dựng nền QPTD, nền ANND, LLVTND, đáp ứng yêu cầu BVTQ trong mọi tình huống.

  - Thực hiện đường lối độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở những nuyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, bình đẳng, tôn trọng, hợp tác, cùng có lợi, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

 - Vận dụng đúng đắn, linh hoạt quan điểm đối tác, đối tượng: Những ai tôn trọng lợi ích quốc gia-dân tộc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, cùng phát triển với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu, hành động chống phá sự nghiệp xây dựng, BVTQ của ta đều là đối tượng.
 2.2. Mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới
- Mục tiêu chung:

“Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ thành quả cách mạnh, sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ nền văn hóa và uy tín, vị thế quốc tế của đất nước; bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ vững, củng cố, tăng cường môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước; đóng góp tích cực vào gìn giữ hòa bình khu vực, thế giới”. (Lưu ý những điểm mới trong xác định mục tiêu chung BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới).
- Mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN cụ thể:

+ Về chính trị:

+ Về kinh tế-xã hội:

+ Về tư tưởng-văn hóa: 
+ Về quốc phòng, an ninh:

+ Về đối ngoại: 
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:
   Để thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị phải làm gì?
	3.1. Về nhận thức, trách nhiệm
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới theo đúng quan điểm của Đảng:
- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu BVTQ XHCN Việt Nam XHCN tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:
3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:
- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:

3.3. Vê tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp BVTQ Việt Nam XHCN.

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm, mục tiêu BVTQ Việt Nam XHCN trong tình hình mới  của Đảng tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 2: 

1. Tên bài giảng: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp/trang bị cho học viên:

- Về kiến thức:

Cơ sở khoa học; nội dung cơ bản; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN trong tình hình mới

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch về Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN.
- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ nói chung, những nhiệm vụ cụ thể về QP, AN, BVTQ ở cơ quan/ đơn vị nói riêng.

+ Đấu tranh, phản bác những quan điểm, hành động sai trái, chống phá sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

  Phân tích được quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc, phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN; giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ trong tình hình mới.
	- Kết quả phân tích làm rõ quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về ĐCS lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan?
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được những vấn đề liên quan đến nguyên tắc, phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở các địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

+ Nhận diện, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ.
	- Đánh giá kết quả vận dụng nguyên tắc, phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN vào thực tiễn và đề xuất giải pháp của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương/ đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP, AN từ cơ sở?
	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ nói chung, các nhiệm vụ cụ thể về QP, AN, BVTQ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị nói riêng.

+ Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
	- Đánh giá thái độ, trách nhiệm của học viên trong việc nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr49-86.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.155-161.
 - Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCHTW Đảng (Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII) Về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới.
5.2.Tài liệu tham khảo:

- Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2013, Nxb Lao Động, H.2016, Điều 4; Điều 64-68.

- Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Giáo trình đào tạo bậc Đại học trong các Nhà trường Quân đội, Nxb Quân đội, H. 2002, 145tr.

- Hội đồng lý luận Trung ương, Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bảo đảm QP, AN trong giai đoạn 5 năm 2021-2025, Nxb CTQGST, H.2021, tr195-202. 

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:

  Quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh như thế nào?
	1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về Đảng Cộng sản lãnh đạo sự nghiệp QP, AN
- Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan: 

- Đảng xác định nguyên tắc, nội dung, phương thức lãnh đạo đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ:
- Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là nguồn gốc sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN:
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN

- Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là tất yếu khách quan:
- Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN là nguồn gốc sức mạnh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN:
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam phải lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh?

2. Theo đồng chí, công tác quân sự, quốc phòng, an ninh địa phương gồm các nội dung nào?

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):
1. Đồng chí hãy luận giải làm rõ nguyên tắc Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh? Liên hệ thực tiễn?

2. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh gồm những nội dung nào? Nội dung nào là quan trọng nhất? Tại sao?

3. Hãy luận giải làm rõ phương thức Đảng lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh? Liên hệ thực tiễn?


	  Câu hỏi cốt lõi 2:

  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới theo nguyên tắc, phương thức nào?
	2.1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN

- Nguyên tắc lãnh đạo: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt sự nghiệp QP, AN:
+ Tuyệt đối: Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo sự nghiệp QP, AN. Đảng không chia quyền, nhường quyền lãnh đạo sự nghiệp QP, AN cho bất cứ một đảng phái, tổ chức, cá nhân nào.

+ Trực tiếp: Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN không thông qua một khâu trung gian, một tổ chức trung gian nào.

+ Về mọi mặt: Đảng lãnh đạo sự nghiệp QP, AN về mọi mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, mọi hoạt động, mọi nhiệm vụ trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, bất kỳ đâu.

- Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN tập trung vào Ban Chấp hành Trung ương, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt Quân đội nhân dân (QĐND), Công an nhân dân (CAND), Dân quân tự vệ (DQTV).

- Cấp ủy địa phương lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp công tác quân sự, QP, AN địa phương.
2.2. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN:
- Đảng lãnh đạo bằng đường lối, chính sách QP, AN.
- Đảng lãnh đạo Nhà nước thể chế hóa đường lối, chính sách QP, AN thành pháp luật, chính sách, kế hoạch và tổ chức thực hiện:
- Đảng lãnh đạo thông qua hệ thống tổ chức đảng hoạt động trong lĩnh vực QP, AN.
- Đảng lãnh đạo bằng công tác tổ chức, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hoạt động trong lĩnh vực QP, AN.
- Đảng lãnh đạo bằng tổ chức và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong lĩnh vực QP, AN.
- Đảng lãnh đạo bằng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động trong nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:

  Để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương, cơ quan, đơn vị phải làm gì?
	3.1. Về nhận thức, trách nhiệm:

-  Cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương/ cơ quan/ đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đầy đủ nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ trong tình hình mới:
- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:

3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:

- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ trong tình hình mới của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị:
3.3. Vê tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ Việt Nam XHCN.

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp QP, AN, BVTQ trong tình hình mới tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận

Bài 3: 

1. Tên bài giảng: SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM VÀ ĐỊNH HƯỚNG VẬN DỤNG VÀO NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Những nội dung cơ bản của nghệ thuật quân sự (NTQS) Việt Nam; Sự vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ BVTQ hiện nay.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá những vấn đề liên quan đến nội dung NTQS Việt Nam.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến NTQS Việt Nam tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng về lãnh đạo, phát triển nền NTQS Việt Nam.
- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng với nền NTQS Việt Nam hiện nay, tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS trong sự nghiệp xây dựng và BVTQ Việt Nam XHCN.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

  Phân tích được nội dung cơ bản của NTQS Việt Nam; Sự vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ BVTQ hiện nay.
	- Đánh giá quá trình nghiên cứu, khái quát các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh trong lịch sử; rút ra quá trình hình thành và phát triển của NTQS thời kỳ phong kiến Việt Nam.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
 + Phân tích, đánh giá được các vấn đề liên quan đến nội dung NTQS trong thực tiễn.

 + Phân tích được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến NTQS Việt Nam tại địa phương/ cơ quan, đơn vị. 

 + Nhận diện, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS Việt Nam hiện nay.
	- Đánh giá việc vận dụng và phát triển bài học NTQS trước khi có Đảng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh BVTQ hoàn thiện như thế nào?

- Đánh giá quá trình tự học và vận dụng nội dung NTQS vào nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN tại địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
+ Chủ động đấu tranh, phản bác hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, phủ nhận lịch sử và phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với NTQS Việt Nam.
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr87-126.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.159.
- Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nghệ thuật quân sự, Giáo trình đào tạo bậc Đại học trong các Nhà trường Quân đội, Nxb Quân đội, H. 2002, tr98-124.

5.2.Tài liệu tham khảo:

- Bộ Quốc phòng, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam trong 30 năm chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ (1945-1975), Nxb Quân đội nhân dân, H.1995.
- Thượng tướng, Nhà Giáo Nhân dân, Giáo sư Hoàng Minh Thảo, Bàn về nghệ thuật quân sự, Nxb Chính trị quốc gia, H.2007. 

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:
  Nghệ thuật quân sự Việt Nam có những nội dung cơ bản nào?
	1.1. Nghệ thuật quân sự Việt Nam có các nội dung cơ bản sau:
- Nghệ thuật tích cực, chủ động tiến công địch:

- Nghệ thuật vận dụng mưu, kế đánh giặc:
- Nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân, thực hiện toàn dân đánh giặc:
- Nghệ thuật lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh:

- Nghệ thuật kết hợp đấu tranh giữa các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận:

- Nghệ thuật tổ chức và thực hành các trận đánh lớn (quyết chiến chiến lược).
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Nghệ thuật quân sự Việt Nam được hình thành từ khi nào? Với hình thức phôi thai (cách đánh) là gì?

2. Theo đồng chí, nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam là gì?

3. Nghệ thuật quân sự có vị trí, vai trò như thế nào đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến (chiến tranh) chống xâm lược?
- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):
1. Trước khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nghệ thuật quân sự Việt Nam được hình thành, phát triển như thế nào?
2. Sự phát triển của nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo gồm những nội dung cơ bản nào? Sự phát triển đó được thể hiện ra sao?

3. Những nội dung định hướng vận dụng nghệ thuật quân sự vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới là gì?

	
	1.2. Nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
Đã có sự phát triển đầy đủ cả ba bộ phận: Chiến lược quân sự, nghệ thuật chiến dịch, và chiến thuật.
- Chiến lược quân sự, gồm các nội dung: Xác định đúng kẻ thủ, đúng đối tượng tác chiến; đánh giá đúng kẻ thù; mở đầu và kết thúc chiến tranh đúng lúc; phương châm tiến hành chiến tranh; phương thức tiến hành chiến tranh:

- Nghệ thuật chiến dịch, gồm các nội dung: Loại hình chiến dịch; quy mô chiến dịch; cách đánh chiến dịch:

- Chiến thuật, gồm các nội dung: Vận dụng các hình thức chiến thuật vào các trận chiến đấu; quy mô, lực lượng tham gia trong các trận chiến đấu; cách đánh chiến thuật:
	

	  Câu hỏi cốt lõi 2:

  Đảng Cộng sản Việt Nam đã dự báo hình thái chiến tranh, đối tượng tác chiến và định hướng vận dụng nghệ thuật quân sự vào đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới như thế nào?
	2.1. Dự báo chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam về hình thái chiến tranh và đối tượng tác chiến
- Về hình thái chiến tranh, gồm có:

+ Chiến tranh "phi quy ước":

+ Chiến tranh thông tin và không gian mạng:
+ Chiến tranh biên giới:

+ Chiến tranh biển, đảo:
+ Chiến tranh xâm lược:
+ Chiến tranh hủy diệt hàng loạt.

- Về đối tượng tác chiến, đó là:

+ LLVT hiếu chiến xâm lược, đồng minh và tay sai, là đối tượng cơ bản lâu dài;
+ LLVT nước lớn và chư hầu có tham vọng, hành động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm hại lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam là đối tượng trực tiếp, nguy hiểm lâu dài;
+ LLVT phản động thù địch từ hướng Tây, Tây Nam khi nước láng giềng có biến động chính trị được nước ngoài hỗ trợ câu kết với lực lượng phản động trong nước xâm chiếm biên giới;
+ Tổ chức phản động trong và ngoài nước tiến hành khủng bố vũ trang; bạo loạn vũ trang, ly khai, được nước ngoài hỗ trợ, có hành động can thiệp vũ trang.
2.2. Định hướng vận dụng một số nội dung NTQS vào nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới:
- Vận dụng trong xác định phương châm tiến hành chiến tranh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN:

+ Nắm vững tư tưởng chiến lược tiến công chủ động BVTQ "từ sớm, từ xa" không để bị động, bất ngờ: 
+ Tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện:

+ Sẵn sàng đánh địch trên các môi trường, đặc biệt là hướng tiến công chiến lược, địa bàn, khu vực trọng điểm quốc gia:

+ Thực hiện vừa chiến đấu vừa xây dựng…Đánh bại ý chí xâm lược của kẻ thù.

 - Định hướng vận dụng trong xác định phương thức tiến hành chiến tranh trong các hình thái chiến tranh cụ thể: 
+ Chiến tranh "phi quy ước":

+ Chiến tranh thông tin và không gian mạng:

+ Chiến tranh biên giới: 
+ Chiến tranh biển, đảo: 
+ Chiến tranh xâm lược: 
+ Chiến tranh hủy diệt hàng loạt:
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.
Bài 4: 

1. Tên bài giảng: XÂY DỰNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG THÀNH KHU VỰC PHÒNG THỦ VỮNG CHẮC TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc; nội dung và nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.

-  Về kỹ năng: 

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc ở địa phương/cơ quan/đơn vị. 

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc cả ở Trung ương và các địa phương/cơ quan/đơn vị.
- Về tư tưởng: 

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới .
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

  Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc; nội dung, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.
	Đánh giá quá trình tự học của học viên về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới.
	- Thi tự luận

- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích được các vấn đề liên quan đến xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong thực tiễn.

+ Đánh giá và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở địa phương/cơ quan/đơn vị. 

+ Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung tương thành KVPT vững chắc ở địa phương/cơ quan/đơn vị.
	- Đánh giá việc vận dụng quan điểm, nguyên tắc trong xây dựng KVPT các cấp, đặc biệt ở cấp tỉnh, cấp huyện.


	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.

+ Đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới .
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr127-156.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.159.

-  Nghị quyết số 28-NQ/TW; Kết luận số 64/KL-TW ngày 30/10/2019 của BCT về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 28 ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. 

5.2.Tài liệu tham khảo:

- Luật Quốc phòng Việt Nam (Luật số 22/2018/QH14, ngày 8/6/2018).

- Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 về KVPT.

- Bộ Quốc phòng, Thông tư 41/TT-BPQ ngày 31/3/2020 Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/2/2019 của Chính phủ về KVPT. 

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:
  Xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới gồm những nội dung nào?
	Xây dựng khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, gồm những nội dung sau: 

1.1. Xây dựng tiềm lực của KVPT (gồm 6 tiềm lực): 

- Xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần:

- Xây dựng tiềm lực kinh tế:
- Xây dựng tiềm lực văn hóa, xã hội:

- Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ:

- Xây dựng tiềm lực đối ngoại; 

- Xây dựng tiềm lực QS, AN:

1.2. Xây dựng lực lượng KVPT:

- Xây dựng lực lượng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân:

- Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương (trong đó xây dựng lực lượng vũ trang KVPT làm nòng cốt).

2.3. Xây dựng thế trận KVPT, trong đó xây dựng thế trận quân sự là hạt nhân (gồm 9 thành phần):

- Xây dựng các thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khu dân cư, khối phố; các cụm làng, khu phố, khu dân cư, khối phố; xã, thị trấn; các khu kinh tế quốc phòng…;

- Khu vực phòng thủ then chốt, căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương;

- Căn cứ và phân căn cứ hậu cần kỹ thuật;

- Khu sơ tán;

- Sở chỉ huy các cấp;

- Các mục tiêu trọng yếu;

- Các điểm tựa, cụm điểm tựa, khu vực phòng ngự, khu vực bố trí trận địa chiến đấu và bảo đảm chiến đấu của các đơn vị (bộ đội chủ lực, bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương, DQTV);

- Các khu kinh tế quốc phòng;

- Công trình chiến đấu tuyến đảo gần bờ:
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí, khu vực phòng thủ là gì?

2. Tại sao, trong tình hình mới, Đảng, Nhà nước lại đề ra chủ trương chiến lược: Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc?
- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):
1. Đảng Cộng sản Việt Nam thực  hiện các quan điểm chỉ đạo nào để xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới?

2. Làm rõ bước phát triển cơ chế trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động KVPT theo tinh thần của Kết luận số 64 KL/TW ngày 30/10/2019 của BCT về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28 ngày 22/9/2008 về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới?

3. Hãy luận giải làm rõ nội dung, nguyên tắc xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới? Liên hệ thực tiễn?

4. Theo đồng chí, địa phương/cơ quan/đơn vị nơi đồng chí công tác cần thực hiện tốt các giải pháp nào để xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới?

	  Câu hỏi cốt lõi 2:
  Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới như thế nào?
	Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

- Khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Xây dựng và tổ chức hoạt động của KVPT bằng sức mạnh tổng hợp do toàn dân tham gia, các lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt.
- KVPT được xây dựng vững mạnh toàn diện cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, trên mọi mặt của đời sống chính trị- xã hội.
- Xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan quân sự phối hợp cơ quan công an, biên phòng (nếu có) và các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương làm tham mưu và tổ chức thực hiện.
+ Hoạt động của KVPT trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, biểu tình, gây rối, phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin, BL chính trị, bạo loạn vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị, tinh thần, an toàn xã hội do người đứng đầu cơ quan Công an ở địa phương chủ trì tham mưu và chỉ huy LLCA phối hợp với LLQS và các lực lượng khác xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do luật pháp quy định.

+ Hoạt động của KVPT trong tình huống khẩn cấp về QP và chiến tranh, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo thống nhất của UBND, do chỉ huy trưởng cơ quan QS địa phương chủ trì, tham mưu và chỉ huy thống nhất các LLVT của KVPT, phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu.

 + Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân khu phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hoạt động của KVPT; khi có chiến sự, lãnh đạo và chỉ huy thống nhất các LLVT chiến đấu bảo vệ địa phương. 
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:

  Để thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị phải làm gì?
	 3.1. Về nhận thức, trách nhiệm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương/cơ quan/đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới:

- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới  tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.3. Về tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với chủ trương xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới. 
- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm, nội dung xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới tại địa phương, cơ quan, đơn vị. 
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 5: 

1. Tên bài giảng: PHÒNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH", BẠO LOẠN LẬT ĐỔ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình” (DBHB); bạo loạn lật đổ (BLLĐ); quan điểm của Đảng về phòng, chống DBHB, BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; phòng ngừa, ngăn chặn “tự diễn biến” (TDB), “tự chuyển hóa” (TCH) trong nội bộ; đề xuất các giải pháp phòng, chống.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến “DBHB”, BLLĐ; “TDB”, “TCH”.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến phòng, chống “DBHB”, BLLĐ; “TDB”, “TCH” tại địa phương/cơ quan/đơn vị .

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống "DBHB", BLLĐ, biểu hiện “TDB”, “TCH” trong nội bộ.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với phòng, chống "DBHB", BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam.

+ Chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống "DBHB", BLLĐ, biểu hiện “TDB”, “TCH” trong tình hình mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đáng giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Phân tích được mục tiêu, âm mưu, thủ đoạn "DBHB", BLLĐ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; quan điểm, mục tiêu, giải pháp của Đảng trong đấu tranh phòng, chống "DBHB", BLLĐ; ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ.
	- Đánh giá quá trình tự học, tự nghiên cứu của học viên để nhận diện được “DBHB” BLLĐ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
	- Thi tự luận
- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được các vấn đề trong thực tiễn liên quan đến "DBHB", BLLĐ; “TDB”, “TCH” trong nội bộ.

+ Đánh giá và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến "DBHB", BLLĐ, “TDB”, “TCH” trong nội bộ tại địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh phản các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống "DBHB", BLLĐ, ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ.
	- Đánh giá kết quả nhận thức trực tiếp của học viên: Tại sao “DBHB” lại là một trong những nguy cơ của cách mạng Việt Nam?

- Đánh giá nhận thức của học viên về quan điểm chỉ đạo và giải pháp của Đảng trong đấu tranh phòng, chống “DBHB” của các thế lực thù địch; vận dụng ở địa phương/đơn vị.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng đối với phòng, chống "DBHB", BLLĐ, “TDB”, “TCH” trong nội bộ.

+ Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với phòng, chống "DBHB", BLLĐ, ngăn chặn “TDB”, “TCH” trong nội bộ hiện nay.
	
	


5. Tài liệu học tập:
5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr157-200.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.156-161.
5.2.Tài liệu tham khảo:

- Chỉ thị 34; Nghị quyết 35
- "Diễn biến hòa bình" và cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình", Nxb Quân đội nhân dân, H.2005.

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:

  Âm mưu, nội dung, thủ đoạn trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam như thế nào?
	1.1. Âm mưu, nội dung, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”, của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam 

- Âm mưu: Thực hiện chiến lược "DBHB" dẫn đến sự sụp đổ chế độ XHCN ở Việt Nam từ bên trong.
Về mục tiêu chiến lược: 
+ Xóa bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam): 
+ Xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam:

+ Xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam:

+ Phi chính trị hóa các lực lượng vũ trang, trước hết là phi chính trị hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Nội dung chống phá: Chống phá toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực đời sống chính trị-xã hội, với những nội dung cơ bản sau:

+ Tuyên truyền, xuyên tạc nhằm loại bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội.

+ Lợi dụng quan hệ kinh tế để xâm nhập, gây sức ép nhằm từng bước chuyển hóa Việt Nam theo chế độ tư bản chủ nghĩa.

+ Tăng cường truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng phương Tây, xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống XHCN.

+ Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để chống phá.

+ Chuyển hóa lực lượng vũ trang mà trọng tâm là "phi chính trị hóa" Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

+ Phá hoại đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa trong quan hệ quốc tế của Việt Nam. 

- Thủ đoạn chống phá: 

+ Giai đoạn từ 1975 đến 1995:

Thực hiện bao vây, cấm vận, cô lập Việt Nam về ngoại giao:

Phá hoại về tư tưởng từ nước ngoài và trong nước:

Phá hoại về kinh tế:

Yểm trợ cho các lực lượng phản động trong và ngoài nước: 
Kích động và ủng hộ cho hoạt động thù địch của các nước láng giềng chống Việt Nam (Camphuchia năm 1977-1979, Trung Quốc năm 1979).

+ Giai đoạn từ 1995 đến nay:

Hoạt động phá hoại về chính trị, tư tưởng: 
Hoạt động phá hoại kinh tế:

Trong lĩnh vực văn hóa:

Lĩnh vực tôn giáo, dân tộc:

Lĩnh vực QP, AN, đối ngoại:

Hoạt động phá hoại ngầm:

Phá hoại trên lĩnh vực pháp luật:
1.2. Âm mưu, nội dung, thủ đoạn trong BLLĐ: 
  - Âm mưu: lật đổ chính quyền, xóa bỏ chế độ XHCN và nền độc lập dân tộc, dựng lên chính quyền phản động ở Trung ương hoặc địa phương.

 - Hình thức: Bạo loạn chính trị, Bạo loạn vũ trang; kết hợp Bạo loạn chính trị với bạo loạn vũ trang.
 - Thủ đoạn thường xuyên được sử dụng là lợi dụng, kích động những vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”. Dùng tiền, vật chất để kích động, lôi kéo quần chúng, sử dụng quần chúng nhân dân gây áp lực với chính quyền.
 - Đối tượng gây bạo loạn lật đổ: Là các tổ chức, phần tử phản động trong nước và nước ngoài 
 - Quy mô bạo loạn lật đổ: Có thể từ nhỏ đến vừa và lớn; từ một vài nơi, một vài khu vực lan ra nhiều nơi, nhiều khu vực. 
 - Phạm vi, địa bàn xảy ra bạo loạn lật đổ: Có thể diễn ra ở nhiều nơi, nhiều vùng, nhưng trọng điểm là các trung tâm chính trị, kinh tế ở Trung ương và địa phương.
 - Phương thức và thủ đoạn tiến hành: Triệt để khai thác và lợi dụng các mâu thuẫn xã hội, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền, mâu thuẫn nội bộ trong chính quyền hiện hành để kích động quần chúng chống chính quyền.
 1.3. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ:

  “TDB”, “TCH” có quan hệ chặt chẽ với “DBHB”, nó vừa là mục đích vừa là hậu quả của chiến lược “DBHD”. “DBHB” thúc đẩy, gây ra “TDB”, “TCH”. Khi có hiện tượng “TDB”, “TCH” sẽ thúc đẩy “DBHB” đạt mục đích, trong đó “TDB”, “TCH” là nhân tố bên trong quan trọng nhất. Như vậy, muốn phòng, chống “DBHB” một cách triệt để từ bên trong nhất định phải làm tốt vấn đề phòng, chống , ngăn chặn “TDB”, “TCH” từ sớm từ xa. 
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí “DBHB” là gì? BLLĐ là gì? Giữa “DBHB” và BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có liên hệ với nhau như thế nào? 

2. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “DBHB” là một trong những nguy cơ của Cách mạng Việt Nam? 

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):
1. Đồng chí hãy luận giải làm rõ mục tiêu, âm mưu, nội dung, thủ đoạn trong chiến lược “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam?

2. Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là như thế nào? Liên hệ thực tiễn?

3. Theo đồng chí, địa phương/cơ quan/đơn vị nơi đồng chí công tác cần thực hiện tốt những giải pháp nào để phòng, chống có hiệu quả “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tình hình mới.

	  Câu hỏi cốt lõi 2:

  Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam như thế nào?

	2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ:
- Kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CHXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc đổi mới xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 - Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
 - Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành cuộc đấu tranh toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 - Chống "DBHB", BLLĐ phải nhằm kết hợp ngăn ngừa và đối phó thắng lợi các tình huống chiến lược về QP, AN có thể xảy ra.

 - Nắm vững pháp luật, chủ động kiên quyết trấn áp các phần tử phản động để bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:

  Để thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị phải làm gì?
	 3.1. Về nhận thức, trách nhiệm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương/cơ quan/đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đẩy đủ quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam:

- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan đơn vị:

3.3. Về tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. 

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về phòng, chống “DBHB”, BLLĐ, thúc đẩy “TDB”, “TCH” trong nội bộ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam tại địa phương/cơ quan/đơn vị:  
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 6: 

1. Tên bài giảng: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG Ở VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Khái niệm an ninh phi truyền thống (ANPTT); những yếu tố ANPTT; những tác động, ảnh hưởng của ANPTT tại Việt Nam; quan điểm của Đảng, Nhà nước về chủ động ứng phó với ANPTT; giải pháp ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá những tác động, ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến ANPTT và ứng phó kịp thời, hiệu quả các đe dọa ANPTT tại địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước về ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa ANPTT.

+ Chủ động đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

 + Nắm vững được những yếu tố ANPTT tác động đến an ninh quốc gia (ANQG) Việt Nam; phân tích được những ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

 + Phân tích được những quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với các yếu tố ANPTT tác động đến ANQG.
	+ Phân tích, luận giải được yếu tố ANPTT tác động đến ANQG và những ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

+ Luận giải và vận dụng đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ứng phó với các mối đe dọa ANPTT.
	- Thi tự luận
- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
+ Đánh giá được những tác động, ảnh hưởng của các yếu tố ANPTT đến ANQG Việt Nam trong tình hình mới.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Phân tích, vận dụng được quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT vào thực tế công tác; đề xuất giải pháp ứng phó với các mối đe dọa ANPTT tại các địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT trong tình hình mới.
	- Nhận diện đúng và tích cực nghiên cứu quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ứng phó với các mối đe dọa ANPTT; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở Việt Nam trong tình hình mới.

- Đề xuất giải pháp ứng phó với các mối đe dọa ANPTT ở địa phương/cơ quan/đơn vị trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT.

+ Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa ANPTT trong tình hình mới.
	
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:
- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr201-237.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.156, 289, 279; Tập 2, tr.150-153.
- Luật số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023: Luật Phòng thủ Dân sự năm 2023.
 5.2.Tài liệu tham khảo:

- Luật An ninh quốc gia năm 2004; Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; Luật QP số 22/2018/ QH 14, ngày 08/6/2018.

- GS, TS Tạ Ngọc Tấn; PGS, TS Phạm Thành Dưng; PGS, TS Đoàn Minh Huấn (Đồng chủ biên), An ninh phi truyền thống, Nxb Lý luận chính trị, H.2018.

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	 Câu hỏi cốt lõi 1:

 Những yếu tố an ninh phi truyền thống tác động, ảnh hưởng ở Việt Nam trong tình hình mới như thế nào?
	 1.1. Những yếu tố an ninh phi truyền thống tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam:

- An ninh kinh tế, tài chính, tiền tệ: 
+ An ninh kinh tế là cơ sở của ANQG, có tác dụng chủ đạo và quyết định trong ANQG:

+ An ninh Tài chính quốc gia là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự ổn định cho hệ thống tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế:

+ An ninh tiền tệ là việc chống lại nạn tiền giả, rửa tiền, phá hoại đồng tiền quốc gia, chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài...
- Mạng lưới tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia: 
+ Tội phạm công nghệ cao: 
+ Buôn bán ma túy:

+ Rửa tiền: 
+ Buôn bán người...
- An ninh năng lượng, môi trường, lương thực và dịch bệnh: 
+ An ninh năng lượng: 
+ An ninh môi trường:
+ An ninh lương thực: 
+ Dịch bệnh:
- An ninh tôn giáo, dân tộc:
Là hết sức phức tạp đã gây nên những hậu quả nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường cho Việt Nam và thế giới...

- Chủ nghĩa khủng bố: 
Tội phạm khủng bố trong vài thập niên gần đây đã trở thành vấn đề quốc tế, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định và phát triển của cả thế giới, trong đó có Việt Nam.
  1.2. Những tác động, ảnh hưởng của yếu tố ANPTT ở Việt Nam
+ Tác động, ảnh hưởng đến ANQG Việt Nam:

+ Tác động ảnh hưởng đến thể chế chính trị:

+ Tác động ảnh hưởng đến môi trường:

+ Tác động ảnh hưởng đến kinh tế:

+ Tác động, ảnh hưởng đến vấn đề dân tộc, tôn giáo và nền văn hóa:

+ Tác động, ảnh hưởng đến QP, AN, đối ngoại:
	

	  Câu hỏi cốt lõi 2:

 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới như thế nào?
	2.1. Xác định “Chủ động phòng ngừa” là chính; Ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe dọa ANPTT, nhất là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh:
2.2. “Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức xúc xã hội, không để xảy ra các điểm nóng... Kịp thời đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, các băng nhóm tội phạm ma túy, có vũ trang, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”

2.3. “Xây dựng đồng bộ hệ thống tổ chức phòng thủ dân sự, sẵn sàng ứng phó với các thách thức ANTT và PTT, bảo đảm phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa...tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn”

2.4. “Chủ động phối hợp với các quốc gia bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc; xử lý các vấn đề ANPTT, tạo vành đai an ninh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:

  Để thực hiện có hiệu quả quan điểm điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị phải làm gì?
	3.1. Về nhận thức, trách nhiệm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương/cơ quan/đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới:

- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.3. Về tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước trong việc chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới: 

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:   
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 7: 

1. Tên bài giảng: XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG DÂN QUÂN TỰ VỆ, DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ (DQTV), lực lượng Dự bị động viên (DBĐV); nội dung xây dựng; giải pháp xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong thực tiễn.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, liên quan đến xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

+ Chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):


	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

  Phân tích quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, lực lượng DBĐV; giải pháp xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
	- Phân tích quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
	- Thi tự luận
- Thi vấn đáp

	- Về kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được các vấn đề liên quan đến xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở địa phương/cơ quan/đơn vị thời gian qua.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay ở địa phương/cơ quan/đơn vị.

+ Đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV tại địa phương/đơn vị trong tình hình mới.
	- Vận dụng vào việc đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở địa phương/cơ quan/ đơn vị trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.

+ Chủ động, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới.
	- Chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV ở Việt Nam trong tình hình mới.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr238-272.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.158, 277; Tập 2, tr.151.

5.2.Tài liệu tham khảo:

- Luật số 48/2019/QH14: Luật Dân quân tự vệ năm 2019.

- Luật số 53/2019/QH14: Lật về  Lực lượng Dự bị động viên năm 2019.
- Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

- Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của BQP Quy định thực hiện một số điều của Luật DQTV và tổ chức xây dựng LLDQTV.

- Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 8/7/2020 của Chính phủ Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng Dự bị động viên.

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:

  Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới gồm những nội dung nào?
	  1.1. Xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới gồm những nội dung sau:

- Xác định thành phần, tổ chức biên chế, trang bị:
- Giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự đối với DQTV:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ DQTV:
- Tổ chức lãnh đạo, chỉ huy của DQTV:

- Chế độ chính sách đối với DQTV:
1.2. Xây dựng lực lượng DBĐV trong tình hình mới gồm những nội dung sau:

- Tạo nguồn, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị:
- Tổ chức biên chế đơn vị DBĐV:
- Huấn luyện diễn tập, kiểm tra đơn vị DBĐV:
- Thực hiện công tác đảng, công tác chính trị:
  - Công tác bảo đảm và chuẩn bị khác để sẵn sàng động viên lực lượng DBĐV:

   
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí, Dân quân tự vệ là gì? Lực lượng Dự bị động viên là gì?

2. Tại sao trong tình hình mới Đảng, Nhà nước chủ trương: “Xây dựng lực lượng Dự bị động viên hùng hậu và Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển”? 

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):
- Câu hỏi sau giờ lên lớp (định hướng tự học và ôn tập):

1. Đồng chí hãy luận giải làm rõ nội dung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới. Liên hệ thực tiễn?

2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới là như thế nào? Theo đồng chí vấn đề nào là quan trọng nhất? Tại sao?

3. Hãy nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương/ đơn vị trong tình hình mới?

	 Câu hỏi cốt lõi 2:
 Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới như thế nào?
	  2.1. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới

  Quan điểm: Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển; DQTV ở các địa phương trọng điểm:
  - Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh:

  - Xây dựng lực lượng DQTV rộng khắp trên các vùng, miền, trên biển:

  - Xây dựng lực lượng DQTV ở các địa phương trọng điểm:
  2.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng LLDBĐV trong tình hình mới: 
Quan điểm: Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu, chất lượng ngày càng cao.
 + Xây dựng lực lượng DBĐV hùng hậu:

 + Xây dựng lực lượng DBĐV chất lượng ngày càng cao:
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:

  Để thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong tình hình mới, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị phải làm gì? 

	3.1. Về nhận thức, trách nhiệm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương/cơ quan/đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đẩy đủ quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới:

- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình  tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.3. Về tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước về xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới: 

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng; nội dung xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:   
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận.

Bài 8: 

1. Tên bài giảng: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRONG TÌNH HÌNH MỚI

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết

3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ trang bị/cung cấp cho học viên:

- Về kiến thức:

Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam; giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích những vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam thời gian qua.
+ Nhận diện, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam cả ở Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.

+ Nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

+ Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

+ Tích cực, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

- Về thái độ, tư tưởng:

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học:

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng này, học viên có thể đạt được):
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

Phân tích được đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
	- Phân tích, luận giải được những thách thức đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới
	- Thi tự luận
- Thi vấn đáp



	- Về kỹ năng:
+ Phân tích, đánh giá được đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

+ Nhận diện và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra hiện nay, liên quan đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam theo đúng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cả ở Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị.
	- Luận giải và vận dụng quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo; đề xuất giải pháp quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở địa phương/ đơn vị trong tình hình mới.
	

	- Về thái độ/tư tưởng:
+ Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.

+ Kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
	- Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới.
	


5. Tài liệu học tập:

5.1. Tài liệu phải đọc:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo trình GDQP&AN dùng cho hệ đào tạo CCLLCT, Nxb Lý luận chính trị, H.2021, tr273-318.

- Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, H.2021, Tập 1, tr.107, 108, 156, 157, 278.
- Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/2/2007 của BCHTW khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến 2020, tầm nhìn đến 2025; Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 25/10/2018 của BCHTW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5.2.Tài liệu tham khảo:

- Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982.

- Luật biển Việt Nam năm 2012, Nxb CTQG, H.2015.

- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Tuyên huấn, Một số vấn đề về chủ quyền biển, đảo và vùng đất Tây Nam Bộ của Việt Nam, Nxb Quân đội nhân dân, H.2016. 

- Bộ Ngoại giao, Ủy ban Biên giới quốc gia, Tài liệu định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo, Nxb Dân Trí, H.2016. 

6. Nội dung:
	Câu hỏi cốt lõi bài giảng phải giải quyết
	Nội dung
	Câu hỏi đánh giá quá trình

	  Câu hỏi cốt lõi 1:
  Những thách thức tác động đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới như thế nào?
	 1.1. Những thách thức tác động đến quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam từ tình hình thế giới và khu vực
- Từ tình hình thế giới:

+ Từ chiến lược Biển Đông của một số cường quốc thế giới và khu vực: Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...

+ Từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các nước đang phát triển liên quan đến các vấn đề chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông.
- Tình hình khu vực:  

+ Từ khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; Ấn Độ dương-Thái Bình Dương
Từ các hoạt động hợp tác “an ninh” Biển giữa Mỹ, Nhật Bản, Ô-xtrây-li-a, Ấn Độ (bộ tứ kim cương): 

Từ việc mở rộng của NATO tại khu vực Châu Á-Thái Bình Dương; Ấn Độ Dương-Thài Bình Dương:
+ Khu vực ASEAN:

1.2. Thách thức từ tác động của tình hình trong nước:

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản và chủ yếu, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam vẫn còn những hạn chế, yếu kém cả ở công tác quản lý và công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam:
- Công tác quản lý chủ quyền biển, đảo của Việt Nam:

- Công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam:
1.3. Từ thực trạng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa các nước liên quan:
- Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa Trung quốc với một số nước trong khu vực; giữa các nước ASEAN về vùng chồng lấn chủ quyền trên biển Đông:

- Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ đối với hai quần đảo Hòang Sa và Trường sa thuộc chủ quyền của Việt Nam:
+ Tranh chấp trong việc xác định ranh giới các vùng biển và thềm lục địa “chồng lấn” giữa các nước có vùng biển liền kề hay đối diện xung quanh Biển Đông.

- Vấn đề an ninh khu vực, nhất là trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc.

- Các vấn đề cạnh tranh chiến lược và tập hợp lực lượng giữa các nước lớn.
	- Câu hỏi trước giờ lên lớp (định hướng tự học):
1. Theo đồng chí, tại sao phải quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới?

2. Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong tình hình mới phải tuân thủ các nguyên tắc nào?

- Câu hỏi trong giờ lên lớp (Giảng viên chủ động trong kế hoạch bài giảng):

- Câu hỏi kiểm tra quá trình học tập của học viên sau giờ lên lớp:

1. Những thách thức tác động đến nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới?

2. Quan điểm, nguyên tắc quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới?
3. Theo đồng chí, để quản lý chặt chẽ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình  hình mới cần thực hiện tốt những giải pháp nào?

	  Câu hỏi cốt lõi 2:
  Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới như thế nào?
	2.1. Quan điểm của Đảng về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới:

- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam:
- Phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên hướng biển.
- Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển; giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.
- Thường xuyên củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN...; xây dựng lực lượng BVTQ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; ...Phát triển kinh tế biển và vùng ven biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển
- "Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế" nhất là trên hướng biển.

2.2. Chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới
- Quản lý và bảo vệ biển được thực hiện thống nhất theo quy định của luật pháp Việt Nam, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và các điều ước quốc tế khác mà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên.
- Các cơ quan, tổ chức và mọi công dân Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo và quần đảo, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

- Nhà nước giải quyết các tranh chấp liên quan đến biển, đảo với các nước khác bằng biện pháp hòa bình phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật và thực tiễn quốc tế.
	

	  Câu hỏi cốt lõi 3:

  Để thực hiện có hiệu quả quan điểm Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đạo của Việt Nam trong tình hình mới, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị phải làm gì?


	3.1. Về nhận thức, trách nhiệm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý địa phương/cơ quan/đơn vị phải luôn quán triệt sâu sắc, đẩy đủ quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới:

- Phải luôn đề cao trách nhiệm trong việc cụ thể hóa quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.2. Về tổ chức thực tiễn:

- Phải luôn nhận diện, đánh giá được những vấn đề thực tiễn hiện nay đặt ra liên quan đến thực hiện quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

- Gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, đề xuất giải pháp khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới của cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương/cơ quan/đơn vị:

3.3. Về tư tưởng:

- Tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý thống nhất của Nhà nước đối với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới: 

- Nhận diện, đấu tranh kịp thời với những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ và thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình mới tại địa phương/cơ quan/đơn vị:    
	


7. Yêu cầu học viên:

- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn;

- Tập trung nghe giảng, tích cực tham gia trả lời câu hỏi, tham gia đối thoại, thảo luận./.
                                                                                                           Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2024
                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                     TS. Vũ Trường Giang
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